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4

Thực hiện đủ các bước
của động tác hô hấp
trong bài tập thể dục
theo hướng dẫn

Tập kết hợp 5 động tác
cơ bản trong bài tập thể
dục

Hô hấp: thổi bóng bay
- Tay vai: hai tay ra trước, lên
cao, sang 2 bên
- Chân: ngồi xổm đứng lên liên
tục
-Bụng: Ngồi duỗi chân cúi
người về trước
-Bật : bật chụm tách chân

Sân
chơi

Thể
chất x TDS TDS TDS TDS

9
Kiểm soát được vận

động đi thay đổi tốc độ
theo đúng hiệu lệnh

khoảng 3-4 lần

Đi thay đổi tốc độ theo
hiệu lệnh

HĐH: Đi thay đổi tốc độ theo
hiệu lệnh

Thể
chất x HĐH

HĐTK:Trạm vđ: Vũ điệu rừng
xanh

Sân
chơi

Thể
chất TK t HĐNT

28
Ném được trúng đích
ngang ở khoảng cách xa
1,5m bằng 1 tay

Ném trúng đích ngang ở
khoảng cách xa 1,5m

bằng 1 tay

HĐH: Ném trúng đích ngang
ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1

tay

Sân
chơi

Thể
chất x HĐH HĐG

Ôn Ném trúng đích ngang ở
khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay

Sân
chơi

Thể
chất t HĐNT

Giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận
động bật xa 25 cm

Bật xa 30 cm
HĐH: Bật xa 30 cm Sân

chơi
Thể
chất x HĐH

TC:  Ếch con qua suối ( ôn bật
xa 30cm )

Sân
chơi

Thể
chất t HĐNT

44

Biết tự cài, cởi cúc to Cài, cởi cúc to

Dạy trẻ kỹ năng cài, cởi cúc áo Lớp
học

Thể
chất x HĐC

Chơi tập Cài, cởi cúc áo cho
con vật nuôi

Lớp
học

Thể
chất t HĐG HĐG

Tập mặc, cởi áo có cúc cài khi
đến lớp và khi ra về

Lớp
học

Thể
chất t ĐTT

51
Phân biệt được màu sắc,
kích thước, hình dạng,
mùi vị của một số thực

phẩm thông thường, sẵn
có tại địa phương

Nhận biết màu sắc, kích
thước, hình dạng, mùi vị

của một số thực phẩm
quen thuộc

Trò chuyên về màu sắc, kích
thước, hình dạng, mùi vị của
một số thực phẩm quen thuộc

Lớp
học

Thể
chất x VSAN ĐTT



Phân biệt được màu sắc,
kích thước, hình dạng,
mùi vị của một số thực

phẩm thông thường, sẵn
có tại địa phương

Nhận biết màu sắc, kích
thước, hình dạng, mùi vị

của một số thực phẩm
quen thuộc

Cửa hàng bán hải sản tươi sống Lớp
học

Thể
chất t HĐG HĐG

Trẻ xem video về cách chế biến
các món ăn yêu thích

Lớp
học

Thể
chất t VSAN

Trẻ phân biệt được mùi vị của
các món ăn: Cho trẻ đóan tên

món ăn

Lớp
học

Thể
chất t VSAN

53
Biết ý nghĩa của việc ăn
để giúp cơ thể cao lớn,
khỏe mạnh. Hình thành
thái độ vui lòng chấp
nhận và có hứng thú
trong ăn uống, không

kén chọn thức ăn

Giá trị dinh dưỡng của
một số loại thực phẩm

Trò chuyện về dinh dưỡng trong
những loại thực phẩm tù động

vật quen thuộc

Lớp
học

Thể
chất x VSAN

Trò chuyện về những loại thực
phẩm tươi ngon có lợi cho sức

khoẻ

Lớp
học

Thể
chất t VSAN

Bảng chơi: phân loại thực phẩm
theo nhóm giàu chất đạm, chất

béo

Lớp
học

Thể
chất t HĐG HĐG

 giới thiệu về chất đạm có trong
thực phẩm

Lớp
học

Thể
chất t VSAN

59 Biết tháo tất, cởi quần áo
với sự giúp đỡ của người

lớn

Cởi mặc quần áo đơn
giản

Cô hướng dẫn trẻ cách đi tất,
cởi và mặc quần áo

Lớp
học

Thể
chất x HĐC

Trẻ thực hành tự cởi áo khoác
dưới sự giúp đỡ của cô

Lớp
học

Thể
chất t HĐC

64

Có một số hành vi tốt
trong ăn uống khi được
nhắc nhở

QTE

Không kén chọn thức
ăn, ăn hết suất

Trò chuyện với trẻ về cách ăn
uống lành mạnh: không ăn

nhiều bánh kẹo, nước có gas, ăn
nhiều rau củ và trái cây

Lớp
học

Thể
chất x ĐTT

Trẻ không kén chọn thức ăn, ăn
hết suất

Lớp
học

Thể
chất t VSAN
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Có một số hành vi tốt
trong ăn uống khi được
nhắc nhở

Không kén chọn thức
ăn, ăn hết suất

Xem video về một số hành vi ăn
uống lành mạnh và không lành

mạnh

Thể
chất t HĐC

75
Biết tránh và không làm
một số hành động nguy
hiểm khi được nhắc nhở
phù hợp độ tuổi

Những việc làm có thể
gây nguy hiểm cho bản
thân ( lại gần những con
vật khi không có người

lớn bên cạnh)

Trò chuyện về những hành
động đối với con vật có thể gây
nguy hiểm cho trẻ khi không có

người lớn bên cạnh

Lớp
học

Thể
chất x ĐTT

Trò chuyện việc làm có thể gây
nguy hiểm cho bản thân: không
lại gần những con vật khi không
có người lớn bên cạnh (con vật

nuôi: chó, mèo)

Lớp
học

Thể
chất t ĐTT

89

Biết tên gọi, đặc điểm,
ứng dụng một số
nguyên vật liệu thiên
nhiên, tái chế (STEAM)

Tên gọi, đặc điểm, ứng
dụng của 1 số nguyên
vật liệu tái chế phù hợp

với dự án STEAM

Khám phá :  “Nhà của thú
cưng”

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH

Tìm các nguyên liệu làm nhà
cho thú cưng ngoài thiên

nhiên

Lớp
học

Nhận
thức t HĐNT

 Khám phá 1 số nguyên liệu
làm nhà cho thú cưng

Lớp
học

Nhận
thức t HĐNT

98

Biết đặc điểm nổi bật và
ích lợi của con vật quen

thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật, quen

thuộc

Tiết học: Bè tìm hiểu về chú
mèo con

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH

Chơi bảng: Tìm bóng cho con
vật

Lớp
học

Nhận
thức t HĐG

Chơi bảng: Tìm và nối đúng
thức ăn cho con vật

Lớp
học

Nhận
thức t HĐG

Trò chuyện về môi trường sống
của các con vật bé biết

Lớp
học

Nhận
thức t ĐTT

Xem hình ảnh và nói tên các
con vật sống dưới nước

Lớp
học

Nhận
thức t HĐC
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Biết đặc điểm nổi bật và
ích lợi của con vật quen

thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật, quen

thuộc

Quan sát và nói được tên, đặc
điểm các con vật tại vườn cổ

tích

Sân
chơi

Nhận
thức t HĐNT

Trò chơi: bắt chước tiếng kêu
của các con vật

Lớp
học

Nhận
thức t HĐNT

Trò chuyện về lợi ích của
những con vật nuôi trong gia

đình

Lớp
học

Nhận
thức t ĐTT

Bảng chơi: Bé ghép tranh con
vật

Lớp
học

Nhận
thức t HĐG HĐG

Trò chuyện về cách chăm sóc
những chú cá

Lớp
học

Nhận
thức t ĐTT

Tiết học: Tìm hiểu về con cá
vàng

Lớp
học

Nhận
thức t HĐH

100

Biết được mối liên hệ
đơn giản giữa con vật
quen thuộc với môi

trường sống. Cách chăm
sóc bảo vệ chúng

Mối liên hệ đơn giản
giữa con vật với môi
trường sống và cách

chăm sóc bảo vệ

Trang trí bể cá cảnh Lớp
học

Nhận
thức x HĐG

Trò chuyện về mối liên hệ đơn
giản giữa con vật với môi

trường sống

Lớp
học

Nhận
thức t ĐTT

Trò chuyện về những con vật
sống dưới nước mà bé biết

Lớp
học

Nhận
thức t ĐTT

Trẻ trải nghiệm câu cá tại sân
trường

Lớp
học

Nhận
thức t HĐNT

Chơi Bảng chơi: Tìm nhà cho
tôi

Lớp
học

Nhận
thức t HĐG

Trẻ thực hành chăm sóc cá và
cho cá ăn

Sân
chơi

Nhận
thức t HĐNT

101 Biết một số thói quen và
nhu cầu của một số con

vật gần gũi

Một số thói quen và
nhu cầu của một số con

vật gần gũi

Trò chuyện về ngôi nhà của
thú cưng

Lớp
học

Nhận
thức x ĐTT

Trò chuyện về một số thói quen
và nhu cầu của một số con vật

gần gũi ( Chó, Mèo)

Lớp
học

Nhận
thức t HĐC
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126

Biết gộp và đếm hai
nhóm đối tượng cùng

loại có tổng trong phạm
vi 4.

Gộp và đếm hai nhóm
đối tượng cùng loại có
tổng trong phạm vi 4

HĐH: Dạy trẻ gộp và đếm hai
nhóm đối tượng cùng loại có

tổng trong phạm vi 4.

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH

Ôn: Gộp và đếm trong phạm vi
4.

Lớp
học

Nhận
thức t HĐC

Chơi bảng chơi: Bé gộp và đếm Lớp
học

Nhận
thức t HĐG HĐG

Chơi TC Kidsmart Ngôi nhà
toán học của Milie

Lớp
học

Nhận
thức t ĐTT HĐG

129

Biết tách một nhóm đối
tượng có số lượng trong

phạm vi 4 thành hai
nhóm

Tách một nhóm đối
tượng có số lượng trong

phạm vi 4thành hai
nhóm

HĐH: Dạy trẻ tách một nhóm
đối tượng có số lượng trong
phạm vi 4 thành hai nhóm

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH

Ôn: tách một nhóm đối tượng
có số lượng trong phạm vi 4
thành hai nhóm

Lớp
học

Nhận
thức t HĐC

Bảng chơi tách gộp trong phạm
vi 4

Nhận
thức t HĐG HĐG

140

Nhận biết và gọi tên
được các hình: hình

vuông, hình chữ nhật và
nhận dạng các hình đó

trong thực tế

Nhận biết và gọi tên các
hình: hình vuông, hình
chữ nhật và nhận dạng
các hình đó trong thực

tế

Tiết học: Nhận biết hình
vuông, hình chữ nhật

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH

Chơi bảng: Bé ghép hình học
thành những con vật đáng yêu

Lớp
học

Nhận
thức t HĐG HĐG

Bé chơi so hình Lớp
học

Nhận
thức t HĐG

Trò chơi Kidsmart: Ngôi nhà
của Trudy

Lớp
học

Nhận
thức t HĐG ĐTT

Nhận dạng và nói được tên các
hình học xung quanh bé

Sân
chơi

Nhận
thức t HĐNT
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Nhận biết và gọi tên
được các hình: hình

vuông, hình chữ nhật và
nhận dạng các hình đó

trong thực tế

Nhận biết và gọi tên các
hình: hình vuông, hình
chữ nhật và nhận dạng
các hình đó trong thực

tế

Ôn: Nhận biết hìnhvuông, hình
chữ nhật

Lớp
học

Nhận
thức t HĐC

164

Có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể,

truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực

hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc

phù hợp với độ tuổi và
chủ đề chủ đề Động vật

Tiết học: Truyện "Thỏ con
thông minh"

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐH

ôn truyện: "Thỏ con thông
minh"

Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐC

Xem truyện tranh "Thỏ con
thông minh"

Ngôn
ngữ t HĐG

Truyện: Cáo, thỏ và gà trống Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐH

ôn truyện: Cáo, thỏ và gà trống Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐC

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề chủ đề Giao
thông

Xem sách, nghe cô kể chuyện
theo tranh

Lớp
học

Ngôn
ngữ t ĐTT

165

Có khả năng nghe các
bài hát, bài thơ, ca dao,
đồng dao, tục ngữ, câu
đố, hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực

hiện

Nghe các bài hát, bài
thơ, ca dao, đồng dao,
tục ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện phù
hợp với độ tuổi và chủ

đề Động vật

Tiết học: Dạy thơ: Rong và cá Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐH

Ôn bài thơ: Rong và cá Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐC

Nghe bài hát ru trước giờ ngủ Lớp
học

Ngôn
ngữ t VSAN

Tiết học: Dạy thơ Bé và mèo Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐH

Ôn bài thơ: Bé và mèo Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐC

167
Biết lắng nghe và trả lời
được câu hỏi của người

đối thoại

Lắng nghe và trả lời câu
hỏi của người đối thoại

Trẻ hiểu và trả lời rõ  ràng câu
hỏi của cô về con vật

Lớp
học

Ngôn
ngữ x ĐTT

-Đếm con vật ngoài vườn cổ
tích

Sân
chơi

Ngôn
ngữ t HĐNT

Quan sát con thỏ Sân
chơi

Ngôn
ngữ t HĐNT
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Kể lại được những sự
việc đơn giản đã diễn ra
của bản thân như: thăm

ông bà, đi chơi, xem
phim

Kể lại sự việc đơn giản
1-2 tình tiết

Trẻ kể truyện sáng tạo bằng sa
bàn và con rối

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐG HĐG

Quan sát đồ chơi và Trẻ trải
nghiệm vui chơi tại phòng thể

chất 1

Phòng
chức
năng

Ngôn
ngữ t HĐNT

Quan sát luống rau ngót của lớp Sân
chơi

Ngôn
ngữ t HĐNT

Kể về trải nghiệm khi được bố
mẹ cho đi chơi câu cá

Lớp
học

Ngôn
ngữ t ĐTT

174

Có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Đọc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề Động

Vật

Đọc bài đồng dao: Con cua mà
có hai càng

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐC

Đọc thơ theo hình ảnh về chủ
đề đv

Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐG

179

Biết đặt và trả lời các
câu hỏi đơn giản

Trả lời và đặt các câu
hỏi: "Ai?"; "Cái gì?";
"Ở đâu?"; "Khi nào?"

Spa thú cưng Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐG HĐG

siêu thị thú cưng Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐG HĐG

Chăm sóc sức khoẻ thú cưng Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐG HĐG

Quan sát con cá vàng Sân
chơi

Ngôn
ngữ t HĐNT

Quan sát con mèo Sân
chơi

Ngôn
ngữ t HĐNT

Trẻ trao đổi với cô về nhu cầu
ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân,.

Lớp
học

Ngôn
ngữ t VSAN VSAN

Quan sát bầu trời, thời tiêt mùa
xuân

Sân
chơi

Ngôn
ngữ t HĐNT

183

Biết cầm sách đúng
chiều và mở sách, xem
tranh và "đọc" truyện.

Cầm sách đúng chiều,
mở sách, xem tranh và

"đọc" truyện.

Tham quan và trải nghiệm vui
chơi xem sách truyện về các
con vật tại thư viện xanh của

trường

Phòng
chức
năng

Ngôn
ngữ x HĐNT

Trẻ đọc và xem sách truyện về
con vật nuôi trong gia đình có 4

chân, đẻ con

Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐG
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Biết cầm sách đúng
chiều và mở sách, xem
tranh và "đọc" truyện.

Cầm sách đúng chiều,
mở sách, xem tranh và

"đọc" truyện. Trẻ đọc và xem sách truyện về
các con vật nuôi trong gia đình

2 chân

Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐG

Trẻ đọc và xem sách truyện về
các con vật sống dưới nước

Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐG

187 Thích vẽ, "viết" nguệch
ngoạc Vẽ, tô màu

Tiết học: Vẽ gà con Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐH

Vẽ con vật bé thích Lớp
học

Ngôn
ngữ t HĐG HĐG

Có khả năng tự làm được
một số việc đơn giản
trong sinh hoạt hàng

ngày

195
Phơi khăn mặt

Hướng dẫn trẻ phơi khăn mặt
đúng cách

Lớp
học

TCK
NXH x VSAN VSAN

Thực hành phơi khăn theo sự
hướng dẫn của cô

Lớp
học

TCK
NXH t VSAN VSAN

196 Cố gắng thực hiện công
việc đơn giản được giao

Bóc trứng chim cút

Trò chuyện với trẻ về cách bóc
trứng

Lớp
học

TCK
NXH x ĐTT

Trẻ thực hành bóc trứng chim
cút

Lớp
học

TCK
NXH t HĐC

Lắp ghép nhà, xây tường bao
chuồng trại cho các con vật

nuôi trong gia đình

Lớp
học

TCK
NXH t HĐG HĐG

208
Biết cùng chơi với các
bạn trong các trò chơi

theo nhóm nhỏ

Chơi cùng bạn theo
nhóm nhỏ

Chơi cùng bạn tại sân trường,
chơi TC Mèo đuổi chuột

Sân
chơi

TCK
NXH x HĐNT

Chơi đồ chơi lắp ghép, ghép
con vật

Lớp
học

TCK
NXH t ĐTT

-Trò chơi Kidsmart: Ngôi
nhà Không gian của Trudy

Lớp
học

TCK
NXH t ĐTT

213 Thích quan sát cảnh vật
thiên nhiên và chăm sóc

cây

Bảo vệ và chăm sóc con
vật

Trò truyện về cách chăm sóc
con vật nuôi ( chó, mèo)

Lớp
học

TCK
NXH x ĐTT

Tiết học: Bé chăm sóc vật
nuôi

Lớp
học

TCK
NXH t HĐH
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Chăm chú lắng nghe, và
hưởng ứng cảm xúc (hát
theo, vỗ tay, nhún nhảy,
lắc lư, thể hiện động tác
minh họa) theo bài hát,
bản nhạc; thích nghe đọc
thơ, đồng dao, ca dao,
tục ngữ; thích nghe kể
câu chuyện phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực
hiện

Nghe bài hát, bản nhạc;
thơ, đồng dao, ca dao,
tục ngữ; kể chuyện phù
hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Nghe và vận động theo bài hát:
Ví sao con mèo rửa mặt

Sân
chơi

Thẩm
mỹ x HĐNT

Biết hát tự nhiên, hát
được theo giai điệu bài

hát quen thuộc

223
Hát đúng giai điệu, lời
ca bài hát chủ đề Động

vật

Tiết học: Dạy KNCH "Vì sao
con mèo rửa mặt"

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH

Ôn hát : Vì sao con mèo rửa
mặt

Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐC

Ôn bài hát: Cá vàng bơi Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐC

Tiết học: Dạy KNCH: Cá
vàng bơi

Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐH

Dạy KNCH: Gà trống mèo
con và cún con

Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐH

Ôn bài hát: Gà trống mèo con
và cún con

Thẩm
mỹ t HĐC

226
Biết phối hợp và gắn kết
các nguyên vật để tạo ra
sản phẩm

Phối hợp và gắn kết các
nguyên vật liệu tạo

hình để tạo ra các sản
phẩm(ĐỘNG VẬT)

Làm gà con bằng đĩa giấy Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐG

Dự án Steam: Làm nhà cho
thú cưng

Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐH

Làm con chó, con mèo từ cốc
giấy và lõi giấy, bìa catton

Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐG HĐG

Làm gà con bằng đĩa giấy Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐG

Trang trí bể cá Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐG

Dán con cá vàng Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐG

Trang trí chuồng cho thú cưng Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐG HĐG

Triển lãm nhà cho thú cưng Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐC
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Biết phối hợp và gắn kết
các nguyên vật để tạo ra
sản phẩm

Phối hợp và gắn kết các
nguyên vật liệu tạo

hình để tạo ra các sản
phẩm(ĐỘNG VẬT)

Trang trí nhà cho thú cưng Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐG

229
Biết sử dụng các nét vẽ

quen thuộc đê ̉tạo ra
bản ve ̃ky ̃thuật

Vẽ bản thiết kế kỹ thuật
cho dự án Steam (ĐV)

Vẽ bản thiết kế kỹ thuật cho dự
án Steam “Làm nhà cho thú

cưng”

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐC

231 Biết lăn dọc, xoay tròn,
ấn dẹt đất nặn để tạo

thành các sản phẩm có 1
khối hoặc 2 khối

 Lăn dọc, xoay tròn, ấn
dẹt đất nặn để tạo thành
các sản phẩm có 1 khối
hoặc 2 khối (CĐ: Động

vật)

Nặn con cá Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH

Nặn con giun ( thức ăn cho gà) Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐG

Nặn con thỏ Lớp
học

Thẩm
mỹ t HĐG
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Đón trả trẻ đv 5 5 5 5
Thể dục sáng đv 1 1 1 1

Hoạt động góc đv 12 12 14 13
Hoạt động ngoài trời đv 5 5 5 5

Vệ sinh - ăn ngủ đv 4 3 4 3
Hoạt động chiều đv 5 5 5 5

Thăm quan dã ngoại đv 0 0 0 0
Lễ hội đv 0 0 0 0

Hoạt động học đv 5 5 5 5
Trong đó:  - Giờ thể chất đv 0 1 1 1

                  - Giờ nhận thức đv 2 2 1 1

                  - Giờ ngôn ngữ đv 1 1 2 1

                  - Giờ TC-KNXH đv 0 0 1 0
                  - Giờ thẩm mỹ đv 2 1 0 2

Giáo viên Xác nhận của hiệu phó
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